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1 222894 Phan Nguyễn Trường An 04/01/2004 Cần Thơ DH22KPM01

2 236089 Hồ Gia Bảo 31/08/2005 An Giang DH23XDU01

3 224097 Phạm Thị Thanh Bình 07/08/2004 Vĩnh Long DH22DPT01

4 224474 Nguyễn Minh Đạt 25/11/2004 Vĩnh Long DH22LOG02

5 239754 Trần Phát Đạt 02/10/2005 Đồng Tháp DH23TIN10

6 237171 Lý Thị Ngọc Đẹp 02/10/2005 Cà Mau DH23TCN04

7 226406 Nguyễn Văn Điệp 08/01/2004 0 DH22KPM01

8 221741 Nguyễn Huỳnh Đức 01/11/2004 Sóc Trăng DH22OTO02

9 213410 Nguyễn Thị Thùy Duyên 22/12/2003 0 DH21DUO02

10 224755 Nguyễn Ngọc Hân 12/02/2004 Vĩnh Long DH22DPT01

11 222385 Trần Chí Hiếu 21/03/2004 Cà Mau DH22OTO02

12 221402 Lê Văn Thuận Thế Hoà 28/07/2004 Đồng Tháp DH22DPT01

13 222932 Lý Thị Kim Hồng 08/10/2004 An Giang DH22DPT01

14 237081 Nguyễn Khắc Hùng 01/10/2005 Cần Thơ DH23TCN04

15 223346 Lê Quốc Huy 01/04/2004 Cà Mau DH22OTO02

16 222039 Trương Đan Huy 09/08/2004 Hậu Giang DH22OTO02

17 220629 Ngô Gia Kiệt 02/08/2004 Sóc Trăng DH22OTO02

18 226380 Trần Vũ Luân 11/02/2000 Cà Mau DH22LUA01

19 226485 Nguyễn Thị Xuân Mai 26/01/2004 Hậu Giang DH22LUA02

20 221829 Trần Bảo My 02/06/2004 Cần Thơ DH22LUA01

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2024
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21 224414 Lê Hải Nam 05/05/2004 An Giang DH22OTO06

22 236510 Mạch Kim Ngân 14/02/2005 Sóc Trăng DH23TCN04

23 225037 Hồ Thị Diễm Nghi 05/06/2004 Cần Thơ DH22DPT01

24 223155 Danh Thị Kim Ngọc 24/04/2004 Kiên Giang DH22DPT01

25 219767 Đỗ Ngọc 01/11/2003 Cần Thơ DH21DUO02

26 222265 Võ Nguyễn Thảo Nguyên 01/08/2004 Kiên Giang DH22DPT01

27 224465 Lư Nguyễn Thành Nhân 19/09/2004 Cần Thơ DH22DPT01

28 222001 Hồ Mỹ Nhi 21/12/2004 Hậu Giang DH22LUA01

29 225281 Lê Thị Tuyết Nhi 23/09/2004 Hậu Giang DH22LUA02

30 226857 Trần Thị Kiều Nhi 01/06/2004 Đồng Tháp DH22DPT01

31 223091 Nguyễn Thị Kim Nhị 25/05/2004 An Giang DH22DPT01

32 221825 Đổ Sỉ Quang 08/05/2003 Hậu Giang DH22OTO02

33 221586 Triệu Quang Quí 01/11/2004 Đồng Tháp DH22DPT01

34 222758 Lý Thị Tuyết Quyên 23/02/2004 Vĩnh Long DH22LUA02

35 220991 Nguyễn Duy Quỳnh 27/06/2004 Vĩnh Long DH22LUA02

36 238117 Nguyễn Thanh Thảo 10/12/2004 Kiên Giang DH23QTD03

37 236782 Lâm Trí Thức 20/03/2005 Cà Mau DH23TCN04

38 237981 Phan Thị Cẩm Thuy 18/3/2005 Hậu Giang DH23TCN04

39 220697 Nguyễn Mỹ Tiên 09/02/2004 Bạc Liêu DH22LUA02

40 223976 Bùi Ngọc Trân 28/01/2004 Hậu Giang DH22DPT01
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41 226312 Huỳnh Ngọc Trân 25/09/2004 Kiên Giang DH22DPT01

42 225769 Nguyễn Thị Ái Trân 12/08/2004 Cần Thơ DH22DPT01

43 226471 Trương Trần Bảo Trân 21/11/2004 0 DH22LUA02

44 236817 Ngô Ngọc Trinh 26/07/2005 Bạc Liêu DH23TCN04

45 236904 Dương Hoàng Tuấn 24/12/2005 Bạc Liêu DH23TCN04

46 236344 Dương Thị Bích Tuyền 11/10/2005 Vĩnh Long DH23QTD03

47 221095 Phạm Đức Vẹn 27/05/2004 Hậu Giang DH22OTO07

48 221260 Phạm Trường Vinh 04/06/2003 Bạc Liêu DH22KPM01
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